
Chỉ tính số thí sinh dự thi đủ 3 môn: Văn, Toán, Lí, không tính điểm ưu tiên, khuyến khích, không tính TS tự do
ĐTB ba môn = trung bình cộng của 3 môn Văn, Toán, lí - Vị thứ các lớp xếp toàn thành phố

ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ
1 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/1 40 6.81 2 7.9 2 7.9 6 7.54 1
2 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/7 37 6.7 6 7.7 3 8.16 2 7.52 2
3 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/2 40 6.86 1 7.9 1 7.63 11 7.48 3
4 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/5 44 6.77 4 7.6 4 8.05 5 7.46 4
5 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/4 34 6.59 8 7.4 7 8.17 1 7.38 5
6 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/6 40 6.54 10 7.5 5 8.09 4 7.37 6
7 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/8 43 6.62 7 7.5 5 7.9 6 7.33 7
8 2412 THCS Trần Cao Vân 9/7 43 6.78 3 6.8 10 8.16 2 7.26 8
9 2418 THCS Lê Hồng Phong 9/3 36 6.28 12 7 9 7.85 8 7.05 9

10 2425 THCS Nguyễn Tri Phương 9/3 35 6.38 11 7 8 7.72 9 7.04 10
11 2412 THCS Trần Cao Vân 9/8 38 6.14 16 6.5 12 7.7 10 6.78 11
12 2414 THCS Chu Văn An 9/10 35 6.59 8 6.6 11 6.64 17 6.59 12
13 2409 THCS Nguyễn Cư Trinh 9/1 28 6.75 5 6.5 13 6.34 22 6.52 13
14 2415 THCS Thống Nhất 9/4 43 6 18 5.8 20 7.4 12 6.39 14
15 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/2 31 6.02 17 6 17 6.94 15 6.31 15
16 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/10 37 5.54 28 6.3 14 6.99 14 6.28 16
17 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/7 30 6.19 14 6 16 6.5 19 6.23 17
18 2412 THCS Trần Cao Vân 9/6 37 5.59 26 6.1 15 7.01 13 6.22 18
19 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/3 34 5.88 19 6 17 6.71 16 6.18 19
20 2404 THCS Hùng Vương 9/1 35 6.26 13 5.8 19 5.78 25 5.96 20
21 2415 THCS Thống Nhất 9/2 41 5.76 21 5.3 25 6.54 18 5.87 21
22 2405 THCS Phạm V Đồng 9/7 31 5.66 24 5.6 21 6.22 23 5.83 22
23 2419 THCS Hàm Nghi 9/3 25 5.74 22 5.1 28 6.39 21 5.74 23
24 2417 THCS Trần Phú 9/1 29 5.74 22 5 29 6.47 20 5.72 24
25 2402 THCS Tôn Thất Tùng 9/1 32 5.8 20 5.5 22 5.53 31 5.61 25
26 2414 THCS Chu Văn An 9/1 33 5.45 29 5.5 23 5.79 24 5.57 26
27 2414 THCS Chu Văn An 9/3 39 5.62 25 5.2 27 5.69 29 5.49 27
28 2413 THCS Nguyễn Hoàng 9/1 35 5.16 33 5.4 24 5.73 27 5.45 28
29 2423 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9/1 27 6.15 15 4.8 32 5.26 37 5.4 29
30 2407 THCS Phan Sào Nam 9/1 34 5.05 35 5.3 26 5.78 25 5.37 30
31 2415 THCS Thống Nhất 9/3 37 5.25 32 4.8 31 5.72 28 5.27 31
32 2410 THCS Huỳnh Thúc Kháng 9/5 26 5.57 27 4.7 33 5.41 34 5.23 32
33 2414 THCS Chu Văn An 9/2 32 5.41 30 4.9 30 5.3 35 5.22 33
34 2408 THCS Tố Hữu 9/1 28 5.38 31 4.3 37 5.48 33 5.04 34
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35 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/4 38 5 36 4.5 35 5.55 30 5.01 35
36 2415 THCS Thống Nhất 9/5 43 4.53 40 4.7 34 5.22 38 4.82 36
37 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/1 29 4.48 42 4.1 38 5.5 32 4.69 37
38 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/6 32 4.95 37 3.9 44 4.92 41 4.58 38
39 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/5 37 4.15 54 4 40 5.27 36 4.48 39
40 2415 THCS Thống Nhất 9/1 29 4.48 42 4.1 39 4.86 42 4.47 40
41 2411 THCS Nguyễn Du 9/2 21 4.14 55 4 42 5.02 39 4.37 41
42 2422 THCS Phạm Ngọc Thạch 9/1 12 4.79 38 3.9 45 4.46 47 4.37 41
43 2424 THCS Nguyễn Văn Linh 9/1 10 4.28 48 4.5 36 4.35 50 4.36 43
44 2416 THCS Lý Tự Trọng 9/1 20 5.06 34 3 71 4.93 40 4.32 44
45 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/9 34 3.9 59 3.7 46 4.79 43 4.13 45
46 2411 THCS Nguyễn Du 9/1 23 4.42 45 3.7 47 4.23 56 4.1 46
47 2407 THCS Phan Sào Nam 9/4 27 4.17 53 3.2 58 4.62 44 4.01 47
48 2403 THCS Ng Văn Trỗi 9/3 24 3.51 80 3.9 43 4.34 53 3.92 48
49 2412 THCS Trần Cao Vân 9/3 34 4.21 52 3 73 4.59 45 3.92 48
50 2404 THCS Hùng Vương 9/4 24 4.52 41 3 68 4.21 57 3.91 50
51 2424 THCS Nguyễn Văn Linh 9/2 4 3.25 97 4 41 4.44 48 3.9 51
52 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/7 30 3.71 69 3.5 52 4.42 49 3.86 52
53 2412 THCS Trần Cao Vân 9/2 33 4.05 56 3.3 55 4.26 54 3.86 52
54 2421 THCS Nguyễn Thị Minh Khai9/1 27 4.33 47 3.5 49 3.72 75 3.86 52
55 2418 THCS Lê Hồng Phong 9/1 37 3.6 73 3.5 51 4.35 50 3.82 55
56 2412 THCS Trần Cao Vân 9/1 36 4.38 46 3 70 4.06 61 3.8 56
57 2412 THCS Trần Cao Vân 9/5 34 3.66 71 3.1 67 4.53 46 3.75 57
58 2415 THCS Thống Nhất 9/6 32 3.38 92 3.6 48 4.2 58 3.73 58
59 2407 THCS Phan Sào Nam 9/3 27 4.26 49 2.9 74 3.96 64 3.72 59
60 2418 THCS Lê Hồng Phong 9/2 20 3.94 58 3.3 54 3.9 66 3.71 60
61 2412 THCS Trần Cao Vân 9/4 32 4.45 44 2.6 87 4.05 62 3.69 61
62 2424 THCS Nguyễn Văn Linh 9/3 4 4.63 39 3.1 62 3.25 100 3.67 62
63 2417 THCS Trần Phú 9/3 24 3.88 60 3.3 57 3.86 69 3.66 63
64 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/8 32 3.59 74 3.4 53 3.94 65 3.65 64
65 2410 THCS Huỳnh Thúc Kháng 9/3 22 3.72 68 2.8 76 4.35 50 3.64 65
66 2403 THCS Ng Văn Trỗi 9/2 24 3.41 89 3.1 64 4.25 55 3.58 66
67 2411 THCS Nguyễn Du 9/4 30 3.53 78 3.1 63 4.04 63 3.56 67
68 2419 THCS Hàm Nghi 9/4 27 3.38 92 3.2 61 4.09 60 3.54 68
69 2421 THCS Nguyễn Thị Minh Khai9/5 29 4.22 51 2.7 79 3.72 75 3.54 68
70 2419 THCS Hàm Nghi 9/2 29 4.03 57 2.7 79 3.78 73 3.49 70
71 2417 THCS Trần Phú 9/2 25 3.62 72 3 68 3.72 75 3.44 71
72 2418 THCS Lê Hồng Phong 9/4 36 3.47 82 3.2 59 3.61 81 3.43 72
73 2403 THCS Ng Văn Trỗi 9/1 29 3.22 100 3.3 56 3.72 75 3.41 73
74 2411 THCS Nguyễn Du 9/3 25 3.1 107 3.5 49 3.55 85 3.39 74
75 2424 THCS Nguyễn Văn Linh 9/4 9 3.06 110 3.1 66 3.81 71 3.31 75
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76 2418 THCS Lê Hồng Phong 9/5 30 3.76 65 2.5 92 3.66 80 3.3 76
77 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/4 34 3.42 86 2.7 79 3.8 72 3.29 77
78 2414 THCS Chu Văn An 9/6 33 2.92 121 3.1 65 3.88 68 3.29 77
79 2420 THCS Duy Tân 9/2 25 3.55 75 2.4 97 3.86 69 3.27 79
80 2408 THCS Tố Hữu 9/2 23 3.88 60 2.5 92 3.37 91 3.24 80
81 2401 THCS Nguyễn Chí Diễu 9/6 35 2.99 113 3.2 60 3.51 88 3.22 81
82 2419 THCS Hàm Nghi 9/5 24 3.67 70 2.2 107 3.76 74 3.22 81
83 2405 THCS Phạm V Đồng 9/2 28 3.45 84 2.9 75 3.21 102 3.18 83
84 2407 THCS Phan Sào Nam 9/2 27 3.79 64 2.4 95 3.32 95 3.18 83
85 2405 THCS Phạm V Đồng 9/5 26 3.5 81 2.4 96 3.57 83 3.16 85
86 2409 THCS Nguyễn Cư Trinh 9/2 12 3.83 63 2.1 118 3.54 87 3.15 86
87 2410 THCS Huỳnh Thúc Kháng 9/1 23 2.93 118 3 71 3.57 83 3.15 86
88 2420 THCS Duy Tân 9/3 27 3.31 96 2.8 78 3.35 92 3.15 86
89 2421 THCS Nguyễn Thị Minh Khai9/2 29 4.23 50 2.2 114 3.02 111 3.14 89
90 2405 THCS Phạm V Đồng 9/1 30 3.42 86 2.6 84 3.28 98 3.1 90
91 2414 THCS Chu Văn An 9/7 28 3.46 83 2.5 94 3.35 92 3.08 91
92 2410 THCS Huỳnh Thúc Kháng 9/4 21 2.69 129 2.4 100 4.13 59 3.06 92
93 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/3 27 3.19 103 2.4 99 3.55 85 3.04 93
94 2417 THCS Trần Phú 9/5 23 3.03 111 2.4 98 3.7 79 3.04 93
95 2415 THCS Thống Nhất 9/7 25 3.39 90 2.4 102 3.3 97 3.01 95
96 2404 THCS Hùng Vương 9/3 30 3.55 75 2.2 113 3.23 101 2.99 96
97 2421 THCS Nguyễn Thị Minh Khai9/3 28 3.87 62 2.1 116 2.99 115 2.99 96
98 2417 THCS Trần Phú 9/4 28 2.74 124 2.5 89 3.59 82 2.96 98
99 2421 THCS Nguyễn Thị Minh Khai9/4 25 3.73 67 2.1 115 3.01 113 2.96 98

100 2402 THCS Tôn Thất Tùng 9/4 15 3.2 102 2.6 82 3.03 109 2.95 100
101 2409 THCS Nguyễn Cư Trinh 9/4 16 2.34 135 2.5 90 3.89 67 2.92 101
102 2403 THCS Ng Văn Trỗi 9/4 28 3.18 104 2.3 104 3.2 103 2.89 102
103 2404 THCS Hùng Vương 9/7 22 3.55 75 2.5 91 2.61 128 2.88 103
104 2419 THCS Hàm Nghi 9/1 26 3.25 97 2.2 107 3.13 105 2.87 104
105 2410 THCS Huỳnh Thúc Kháng 9/2 23 2.57 133 2.6 85 3.35 92 2.83 105
106 2414 THCS Chu Văn An 9/5 30 2.96 116 2.3 105 3.26 99 2.83 105
107 2420 THCS Duy Tân 9/4 28 3.24 99 2.2 107 2.97 116 2.82 107
108 2404 THCS Hùng Vương 9/5 26 3.39 90 2.2 106 2.77 122 2.8 108
109 2404 THCS Hùng Vương 9/2 25 2.97 115 2.6 82 2.78 121 2.79 109
110 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/2 23 2.74 124 2.2 110 3.4 89 2.79 109
111 2414 THCS Chu Văn An 9/8 28 2.88 123 2.4 100 3.1 108 2.78 111
112 2422 THCS Phạm Ngọc Thạch 9/2 5 2.7 128 2.2 112 3.4 89 2.77 112
113 2414 THCS Chu Văn An 9/9 29 2.72 126 2.6 88 3 114 2.76 113
114 2411 THCS Nguyễn Du 9/5 24 2.27 136 2.8 76 3.14 104 2.75 114
115 2402 THCS Tôn Thất Tùng 9/2 23 3.13 106 2.6 86 2.51 131 2.74 115
116 2405 THCS Phạm V Đồng 9/4 27 3.08 108 2 122 3.12 106 2.73 116
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117 2408 THCS Tố Hữu 9/3 27 3.53 78 1.8 129 2.82 119 2.73 116
118 2413 THCS Nguyễn Hoàng 9/3 31 2.99 113 2.1 117 3.03 109 2.71 118
119 2416 THCS Lý Tự Trọng 9/2 19 2.95 117 2 121 3.11 107 2.68 119
120 2423 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9/3 27 3.37 94 1.9 123 2.7 125 2.67 120
121 2408 THCS Tố Hữu 9/4 24 3.42 86 2 119 2.52 130 2.65 121
122 2416 THCS Lý Tự Trọng 9/3 18 3.07 109 1.5 131 3.32 95 2.64 122
123 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/1 29 2.91 122 1.9 127 3.02 111 2.6 123
124 2420 THCS Duy Tân 9/1 24 3.18 104 1.8 128 2.79 120 2.6 123
125 2414 THCS Chu Văn An 9/4 30 2.93 118 1.9 125 2.9 117 2.58 125
126 2420 THCS Duy Tân 9/5 25 3 112 1.9 126 2.83 118 2.57 126
127 2405 THCS Phạm V Đồng 9/6 27 2.67 130 2.2 110 2.73 124 2.54 127
128 2415 THCS Thống Nhất 9/8 24 3.21 101 1.9 124 2.48 132 2.54 127
129 2422 THCS Phạm Ngọc Thạch 9/3 2 3.75 66 0.9 140 2.63 127 2.42 129
130 2402 THCS Tôn Thất Tùng 9/3 23 2.65 131 2.3 103 2.13 137 2.37 130
131 2404 THCS Hùng Vương 9/6 27 2.21 137 2 120 2.77 122 2.33 131
132 2423 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9/4 22 3.36 95 1.5 132 2.11 138 2.33 131
133 2405 THCS Phạm V Đồng 9/3 25 2.93 118 1.4 134 2.56 129 2.3 133
134 2423 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9/2 25 3.44 85 1.2 137 2.19 136 2.27 134
135 2406 THCS Đặng Văn Ngữ 9/5 26 2.11 138 1.7 130 2.68 126 2.16 135
136 2409 THCS Nguyễn Cư Trinh 9/5 15 2.72 126 1.3 135 2.47 133 2.15 136
137 2413 THCS Nguyễn Hoàng 9/5 27 2.61 132 1.5 132 2.21 135 2.11 137
138 2413 THCS Nguyễn Hoàng 9/2 28 2.54 134 1.2 136 1.88 140 1.89 138
139 2413 THCS Nguyễn Hoàng 9/4 22 1.94 140 1.1 139 2.36 134 1.81 139
140 2409 THCS Nguyễn Cư Trinh 9/3 12 2.06 139 1.2 138 2.04 139 1.76 140
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